
THỜI KHÓA BIỂU 

THỂ DỤC – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HK I NĂM HỌC : 2024 – 2025 

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/09/2024  BUỔI SÁNG: 

                    THỨ 

GV 
2 3 4 5 6 7 SỐ TIẾT/ TUẦN 

T. CHIỂU 

CHÀO 

CỜ 

10/4(T.1) 

10/7(T.2) 

10/8(T.3) 

10/9(T.4) 

 

10/1(T.1) 

10/2(T.2) 

10/3(T.3) 

10/5(T.4) 

 

10/6(T.1) 

10/6(T.2+T3) 

 

17 

 

T. NGUYÊN 

10/8(T.3+T4) 

10/4(T.1+T.2) 
 

10/3(T.3+T4) 

10/1(T.1+T.2) 

11/3(T.1+T.2) 

11/1(T.3+T.4) 
 16 

T TRUNG    

11/1 (T.1) 

11/2 (T.2) 

11/3 (T.3) 

11/4(T.4) 

  

T. QUANG 
 10/7(T.3+T4) 

10/9(T.1+T.2) 
 

10/2(T.3+T4) 

10/5(T.1+T.2) 

11/4(T.1+T.2) 

11/2(T.3+T.4) 
 18 

BUỔI CHIỀU: 

                    THỨ 

GV 
2 3 4 5 6 7  

        T. CHIỂU     
12/6(T.1+T.2) 

12/4(T.3+T.4) 

12/10(T.1+T.2) 

 
 

T. KHUÊ  

12/2 (T.1) 

12/3 (T.2) 

12/5 (T.3) 

12/7 (T.4) 

 
11/7(T.1+T.2) 

11/5(T.3+T.4) 

12/1 (T.1) 

12/4 (T.2) 

12/6 (T.3) 

12/8 (T.4) 

12/10(T.3) 

12/9 (T.2) 

 

14+3KN=17 

T. ÁNH      12/9(T.3+T.4) 2+12KN+3TN=17 

T. NGUYÊN  
12/5(T.1+T.2) 

12/2(T.3+T.4) 
     

T TRUNG  
12/3(T.3+T.4) 

 
 

11/5 (T.1) 

11/6 (T.2) 

11/7 (T.3) 

11/8(T.4) 

12/8(T.1+T.2) 

12/1(T.3+T.4) 
 14+4 KN=18 

        T. QUANG  
12/7(T.1+T.2) 

 
 

11/8(T.1+T.2) 

11/6(T.3+T.4) 
   

 

GHI CHÚ: -     Lớp in đậm học GDQP, in nghiêng học TD ( thể dục 2 tiết / buổi và GDQP 1 tiết / buổi ) Trang phục TDTT của nhà trường. 

- Buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ 00 phút.Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 30 phút. 

 

                                                  Hội An, ngày 04/09/2024 

                                            P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                                                                                                               TRƯƠNG QUỐC ĐẠI 

 


